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DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” (Đối với trường hợp hy sinh, từ trần)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Quê quán Nơi ở hiện nay

Ngày tháng
tham gia

TNXP

Ngày tháng
HTNV Đơn vị TNXP

Tổng thời
gian tham

gia TNXP đề
nghị xét

khen thưởng

Giấy tờ chứng minh

1 Bà Trần Thị Quyết 24/01/1946

xã Cẩm Chế, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương nay là thôn

Nhân Lư, xã Hà Bắc,
TP Hải Phòng

Đã chết tháng 9/1964 tháng
10/1970 C7-CT115 6 năm 1

tháng

Giấy chứng nhận TNXP số 16/CN-
HCTNXP ngày 17/03/2025 kèm

theo QĐ số 706/QĐ-UB ngày
07/4/2003 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc chi trả trợ cấp một
lần đối với TNXP đã hoàn thành

nhiệm vụ trong kháng chiến

2 Ông Trịnh Khắc Đức 30/6/1931

xã Bắc Lương, huyện
Thọ Xuân, tỉnh Thanh

Hoá nay là xã Thọ
Long, tỉnh Thanh Hoá

Đã chết tháng 05/1954 tháng 5/1957 C294 đội 34
Điện Biên 3 năm Lý lịch đảng viên ngày 02/01/1975

3 Ông Lê Ngọc Minh 01/01/1935

xã Hoằng Minh, huyện
Hoằng Hoá, tỉnh Thanh

Hoá nay là xã Hoằng
Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đã chết tháng 03/1953 tháng
05/1956

C408 đội 40
Điện Biên

3 năm 2
tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
ngày 02/7/1987

4 Ông Lưu Văn Nhu 17/10/1935

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 10/1953 tháng 8/1956 C38 2 năm 10
tháng

Giấy chứng nhận TNXP số 16/CN-
HCTNXP ngày 17/03/2025 kèm
theo QĐ số 2019/QĐ-UB ngày

17/03/2025 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc chi trả trợ cấp một
lần đối với TNXP đã hoàn thành

nhiệm vụ trong kháng chiến

5 Ông Nguyễn Văn
Dinh 06/05/1905

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 7/1969 tháng
10/1973

Đại đội 912,
đội 91

4 năm 3
tháng

Giấy chứng nhận TNXP hoàn
thành nhiệm vụ trong kháng chiến
chống Mỹ số 360/CN/TNTN ngày

20/8/2012

6 Ông Nguyễn Văn
Tâm 1926

xã Văn Môn, huyện
Yên Phong, tỉnh Bắc
Ninh nay là xã Yên

Phong, tỉnh Bắc Ninh
Đã chết tháng 8/1950 tháng 9/1954 Đội 36 4 năm 1

tháng Lý lịch đảng viên

7 Ông Đặng Văn Vạn 1934

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 6/1960 tháng
12/1964

Đồng Văn -
Hà Giang

4 năm 6
tháng

Giấy chứng nhận tặng kỷ niệm
chương TNXP; Quyết định số

706/QĐ-UB ngày 7/4/2003 của
UBND tỉnh Thái Nguyên chi trả
trợ cấp một lần đối với TNXP đã
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng

chiến

8 Ông Tạ Văn Duy 1938

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 11/1966  đến tháng
12/1969

N92-C924-
P11

3 năm 2
tháng

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày
8/01/2013 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc giải quyết chế độ
trợ cấp một lần đối với TNXP đã

từ trần

9 Ông Phạm Bá
Truyền 02/03/1948

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 01/1966 tháng 9/1968 N91-C912-
P11

2 năm 8
tháng

Quyết định hưởng trợ cấp mất sức
ngày 16/10/1987

10 Ông Nguyễn Văn
Dinh 1953

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 7/1969 tháng
10/1973 C912 - Đội 91 4 năm 3

tháng

Giấy chứng nhận TNXP hoàn
thành nhiệm vụ trong kháng chiến

chống Mỹ

11 Bà Nguyễn Thị Hạnh 20/10/1950

xã Tiên Phong, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Vạn
Xuân, tỉnh Thái

Nguyên

Đã chết tháng 11/1966 tháng
10/1971

922+912+911
+914

4 năm 11
tháng Lý lịch đảng viên ngày 15/8/1978

12 Ông Võ Tiến Dũng 10/10/1949
xã Hưng Long, huyện

Hưng Nguyên, tỉnh
Nghệ An

Đã chết tháng 11/1968 tháng 6/1971 324+304 Nghệ
An

2 năm 5
tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH số
853-QĐ/UB ngày 01/8/1991 của

Xí nghiệp vận tải ô tô

13 Ông Nguyễn Văn
Năm 1943

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết năm 1966 năm 1969 Đại đội 912,
đội 91 3 năm

Đơn đề nghị chứng nhận là TNXP
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng
chiến; Giấy chứng nhận tặng kỷ

niệm chương TNXP

14 Ông Nguyễn Minh
Tuệ 1949

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 1/1966 tháng
10/1970

N91-C914-
P11

4 năm 9
tháng

Đơn đề nghị chứng nhận là TNXP
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng

chiến; Quyết định số 50/QĐ-
UBND ngày 08/01/2013 của

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc
giải quyết chế độ trợ cấp một lần

đối với TNXP đã từ trần

15 Ông Mẫn Xuân Tuất 1945

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 11/1966 tháng
11/1971

N91-C912-
P11 5 năm

Giấy chứng nhận TNXP kèm theo
Quyết định số 244/QĐ-UB ngày
27/01/2003 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối với
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ

trong kháng chiến
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16 Ông Nguyễn Văn
Mai 1944

xã Hồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

nay là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 1/1966 tháng 9/1970 N91-C912-
P11

4 năm 6
tháng

Giấy chứng nhận TNXP kèm theo
Quyết định số 706/QĐ-UB ngày
07/04/2003 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối với
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ

trong kháng chiến

17 Bà Lê Thị Lệ 06/06/1949

xã Tam Giang, huyện
Yên Phong, tỉnh Bắc
Ninh nay là xã Tam

Giang, tỉnh Bắc Ninh
Đã chết tháng 01/1966 tháng 7/1968 Đội 91-912 2 năm 6

tháng
Quyết định nghỉ hưu hưởng BHXH

số 72/HAM ngày 10/4/1991 

18 Bà Nguyễn Thị Cẩn 01/01/1930

Xã Đồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh Thái

Nguyên

Đã chết tháng 10/1950 tháng 9/1953 Đội 4 Lê Lợi 2 năm 11
tháng

Quyết định số 204/QĐ-UB ngày
27/01/2003 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối với
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ

trong kháng chiến

19 Bà Trương Thị Tuyết 1946

xã Cổ Điển, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội
nay là xã Thanh Trì,
thành phố Hà Nội

Đã chết tháng 11/1963 tháng
11/1967

Đội Cúc
Phương

4 năm 1
tháng

Quyết định số 2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

20 Bà Hoàng Thị Phong 1953

Xã Đồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh Thái

Nguyên

Đã chết tháng 6/1972 tháng
12/1974

N91-C912-
P11

2 năm 7
tháng

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc phê duyệt trợ cấp

khó khăn đối với cựu TNXP 

21 Ông Nguyễn Đăng
Lược 01/01/1939

Xã Đồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh Thái

Nguyên

Đã chết tháng 5/1959 tháng
10/1964

C2 Đường sắt
Thái Nguyên-

Đông Anh

5 năm 6
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

22 Ông Nguyễn Viết
Hàn 1940

Xã Đồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh Thái

Nguyên

Đã chết tháng 5/1959 tháng
11/1963

C123 Đường
sắt Hà Nội -

Vinh

4 năm 7
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

23 Ông Trần Văn Sen 10/05/1949 phường Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội Đã chết tháng 11/1966 tháng

11/1971 C912-N91 5 năm

Quyết định số 2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

24 Bà Ngô Thị Toán 24/09/1952

Xã Đồng Tiến, huyện
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh Thái

Nguyên

Đã chết tháng 4/1972 tháng
12/1974 C912-N91 2 năm 8

tháng

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc phê duyệt trợ cấp

khó khăn đối với cựu TNXP 

25 Ông Lê Văn Minh 1945

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 01/1966 tháng
12/1968

N91-C912-
P11

2 năm 11
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

26 Bà Trần Thị Vinh 02/02/1950

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 7/1969 tháng
12/1972

N91-C912-
P12

3 năm 5
tháng

Quyết định số 2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP;

Huy chương kháng chiến hạng Nhì

27 Ông Ngô Văn Mùi 1932

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 6/1950 tháng 7/1954 Hồ Tây Mậu -
Hoà Bình

4 năm 1
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

28 Ông Nguyễn Hà
Đương 1937

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 6/1959 tháng 7/1969 C19 Đường
sắt

10 năm 1
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

29 Bà: Vũ Thị Hồng
Đức 25/10/1945

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 8/1965 tháng 8/1967 N91-C912-
P12 2 năm

Quyết định hưởng BHXH số 06
ngày 10/12/1989 của Huyện uỷ

Phổ Yên

30 Ông Trần Văn
Phượng 1933

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 6/1960 1965 Công trường
Đồng Văn 5 năm

Quyết định số 1650/QĐ-UB ngày
18/07/2003 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc phê duyệt trợ cấp

khó khăn đối với cựu TNXP 

31 Ông Hoàng Đắc Huy 1933

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết 1951 tháng 8/1956 Hồ Tùng Mậu
- Hoà Bình

5 năm 8
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

32 Ông Nguyễn Hữu
Bân 1927

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 02/1950 tháng
12/1964

Hồ Tây Mậu -
Hoà Bình

14 năm 10
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

33 Ông Trần Đức Bật 1936

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 6/1959 tháng 4/1975
C19 Đường

Sắt Đông Anh
Thái Nguyên

14 năm 10
tháng

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 

34 Ông Ngô Văn Quần 1931

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Đã chết tháng 11/1952 1960 C212 7 năm

Quyết định số 244/QĐ-UBND
ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt trợ
cấp khó khăn đối với cựu TNXP 



3

35 Ông Mẫn Xuân Lễ 1932

xã Minh Phú, huyện
Sóc Sơn, thành phố Hà

Nội nay là xã Kim
Anh, thành phố Hà Nội

Liệt sỹ tháng 11/1951 tháng 4/1952 C40 Kim Anh 1 năm 3
tháng

Bằng Tổ quốc ghi công số QĐ:
1706/QĐ-TTg ngày 24/12/2001

36 Ông Lê Khắc Vạn 1930

xã Đắc Sơn, huyện Phổ
Yên, tỉnh Bắc Thái nay

là phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Liệt sỹ tháng 1/1951 tháng 6/1951 C311 6 tháng Bằng Tổ quốc ghi công số QĐ:
491-TTg ngày 04/07/1997
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